
 

 

Phụ lục I.1 

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày       tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

_________________ 

 

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 
 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

1.  1.010801 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp ưu đãi đối với 

thân nhân liệt sĩ 

- 20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy 

định; 

- Trường hợp quy định 

điểm d, đ khoản 1 Điều 

26 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP: 10 

ngày làm việc; 

- Trường hợp thân nhân 

liệt sĩ đã được hưởng chế 

độ ưu đãi nhưng chưa 

được cấp giấy chứng nhận 

thân nhân liệt sĩ: 12 ngày. 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh  

Không 

- Điều 26, Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng.  

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính 

công ích 

(BCCI). 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 



2 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

2.  1.010802 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với vợ hoặc 

chồng liệt sĩ lấy 

chồng hoặc vợ khác 

- Đối với trường hợp Sở 

Nội vụ nơi thường trú 

đồng thời là nơi quản lý 

hồ sơ gốc liệt sĩ: 12 ngày. 

- Đối với trường hợp Sở 

Nội vụ thường trú nhưng 

không quản lý hồ sơ gốc 

liệt sĩ: 17 ngày. 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 27 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

3.  1.010806 

Công nhận thương 

binh, người hưởng 

chính sách như 

thương binh 

104 ngày, trong đó:  

- Cơ quan cấp giấy 

chứng nhận bị thương: 

20 ngày; 

- Sở Nội vụ: 24 ngày; 

- Hội đồng giám định y 

khoa cấp tỉnh: 60 ngày. 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 39 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương 

4.  1.010807 

Khám giám định lại 

tỷ lệ tổn thương cơ 

thể đối với trường 

hợp còn sót vết 

thương, còn sót 

mảnh kim khí hoặc 

có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể tạm thời hoặc 

khám giám định bổ 

sung vết thương và 

điều chỉnh chế độ 

đối với trường hợp 

không tại ngũ, công 

tác trong quân đội, 

công an 

84 ngày, trong đó:  

- Sở Nội vụ: 24 ngày; 

- Hội đồng giám định y 

khoa cấp tỉnh: 60 ngày. 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 42 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

5.  1.010808 

Giải quyết hưởng 

thêm một chế độ trợ 

cấp đối với thương 

binh đồng thời là 

bệnh binh 

17 ngày 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 43 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

6.  1.010809 

Giải quyết chế độ 

đối với thương binh 

đang hưởng chế độ 

mất sức lao động 

24 ngày 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

Không 

- Điều 44 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

công 

Tỉnh 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 



9 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

7.  1.010813 

Đưa người có công 

đối với trường hợp 

đang được nuôi 

dưỡng tại cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng 

người có công do 

tỉnh quản lý về nuôi 

dưỡng tại gia đình 

10 ngày làm việc 

- Cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có công: 05 

ngày làm việc; 

- Sở Nội vụ: 05 ngày làm 

việc. 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 114 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương 

8.  1.010822 

Giải quyết phụ cấp 

đặc biệt hằng tháng 

đối với thương binh 

có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 81% trở 

lên, bệnh binh có tỷ 

lệ tổn thương cơ thể 

từ 81% trở lên 

12 ngày 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 117 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương 

9.  1.010823 
Hưởng lại chế độ ưu 

đãi 
12 ngày 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 119 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

10.  1.010826 Sửa đổi, bổ sung 

thông tin cá nhân 
24 ngày Trung 

tâm 
Không 

- Điều 130 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

- Trực 

tiếp; 

- Trực 

tiếp; 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

trong hồ sơ người có 

công 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

11.  1.010827 

Di chuyển hồ sơ khi 

người hưởng trợ cấp 

ưu đãi thay đổi nơi 

thường trú 

24 ngày 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 131 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

12.  1.010828 

Cấp trích lục hoặc 

sao hồ sơ người có 

công với cách mạng 

12 ngày 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 129 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

13.  1.010794 

Cấp giấy xác nhận 

thông tin về nơi liệt 

sĩ hy sinh 

15 ngày 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Tỉnh 

Không 

- Điều 144 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

14.  1.001257 

Thủ tục giải quyết trợ 

cấp một lần đối với 

người có thành tích 

tham gia kháng chiến 

đã được tặng Bằng 

khen của Thủ tướng 

Chính phủ, Bằng 

khen của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng 

hoặc Bằng khen của 

Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính 

phủ, Bằng khen của 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

22 ngày: 

- Cấp xã: 05 ngày 

- Cấp huyện: 07 ngày 

- Cấp tỉnh: 10 ngày  

 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Quyết định 

24/2016/QĐ-TTg 

ngày 14/6/2016, về 

trợ cấp một lần đối với 

người có thành tích 

tham gia kháng chiến 

được tặng bằng khen 

của Thủ tướng Chính 

phủ, bằng khen của 

Bộ trưởng, thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, thủ 

trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, bằng khen 

của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

15.  1.010803 
Giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ 

24 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 ngày; 

- Phòng Nội vụ: 07 ngày; 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 28 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



20 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

16.  1.010804 Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với trường 
24 ngày, trong đó: 

Bộ phận 

Tiếp 
Không - Điều 30 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

- Trực 

tiếp; 

- Trực 

tiếp; 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

hợp tặng hoặc truy 

tặng danh hiệu vinh 

dự nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

- Phòng Nội vụ: 07 ngày; 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

17.  1.010805 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với Anh hùng 

lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng 

lao động trong thời 

kỳ kháng chiến hiện 

không công tác trong 

quân đội, công an 

24 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

- Phòng Nội vụ: 07 ngày; 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 32 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

18.  1.010810 

Công nhận đối với 

người bị thương 

trong chiến tranh 

không thuộc quân 

đội, công an 

- Đối với người bị 

thương thường trú tại địa 

phương nơi bị thương, 

do Ủy ban nhân dân 

huyện cấp Giấy chứng 

nhận bị thương: 204 

ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

- Đối với người bị 

thương thường trú tại địa 

phương khác, do Ủy ban 

nhân dân huyện cấp 

Giấy chứng nhận bị 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 81 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



24 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

thương: 207 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Đối với người bị thương 

thường trú tại địa phương 

khác, không do Ủy ban 

nhân dân huyện cấp Giấy 

chứng nhận bị thương: 

Trên 207 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

19.  1.010812 

Tiếp nhận người có 

công vào cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng 

người có công do 

tỉnh quản lý 

17 ngày làm việc, trong 

đó: 

- UBND cấp xã: 05 ngày 

làm việc; 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

Không 

- Điều 113 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



25 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Phòng Nội vụ: 07 ngày 

làm việc; 

- Sở Nội vụ: 05 ngày làm 

việc. 

nhân dân 

cấp xã 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 



26 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

20.  1.010816 

Công nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi 

người hoạt động 

kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa 

học 

31 – 96 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

- Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội: 

07 ngày; 

- Hội đồng giám định y 

khoa: 60 ngày; 

- Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội: 12-24 

ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 56 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



27 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

21.  1.010817 

Công nhận và giải 

quyết chế độ con đẻ 

của người hoạt động 

kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa 

học 

96 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

- Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội: 

07 ngày; 

- Hội đồng giám định y 

khoa: 60 ngày; 

- Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội: 24 ngày. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 57 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



28 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

22.  1.010818 

Công nhận và giải 

quyết chế độ người 

hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, 

bảo vệ tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế bị 

địch bắt tù, đày 

24 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

- Phòng Nội vụ: 07 ngày; 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 62 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



29 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

23.  1.010819 

Giải quyết chế độ 

người hoạt động 

kháng chiến giải 

phóng dân tộc, bảo 

24 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Không 

- Điều 66 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



30 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

vệ tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế 
- Phòng Nội vụ: 07 ngày; 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 



31 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

24.  1.010820 

Giải quyết chế độ 

người có công giúp 

đỡ cách mạng 

24 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

- Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội: 

07 ngày; 

- Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội: 12 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 69 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



32 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

25.  1.010821 

Giải quyết chế độ hỗ 

trợ để theo học đến 

trình độ đại học tại 

các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

15-24 ngày, trong đó: 

- Cơ quan quản lý thuộc 

Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an: 12 ngày; 

- UBND cấp xã: 03 

ngày; 

- Phòng Nội vụ: 05 ngày; 

- Sở Nội vụ: 07 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 97 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



33 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

26.  1.010824 

Hưởng trợ cấp khi 

người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi 

từ trần 

24 – 31 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05-12 

ngày; 

- Phòng Nội vụ: 07 ngày; 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 122 - 124 Nghị 

định số 

131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



34 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 



35 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

27.  1.010825 

Bổ sung tình hình 

thân nhân trong hồ 

sơ liệt sĩ 

24 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

- Phòng Nội vụ: 07 ngày; 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 29 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

28.  1.010829 

Di chuyển hài cốt 

liệt sĩ đang an táng 

tại nghĩa trang liệt sĩ 

đi nơi khác theo 

nguyện vọng của đại 

diện thân nhân hoặc 

người hưởng trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ 

10 ngày làm việc, trong đó: 

- UBND cấp xã: 01 ngày 

làm việc; 

- Phòng Nội vụ: 03 ngày 

làm việc; 

- Sở Nội vụ: 06 ngày làm 

việc. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp 

huyện; 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Không 

- Điều 159 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

29.  1.010830 

Di chuyển hài cốt 

liệt sĩ đang an táng 

ngoài nghĩa trang liệt 

sĩ về an táng tại 

nghĩa trang liệt sĩ 

theo nguyện vọng 

của đại diện thân 

nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ 

09 ngày làm việc, trong 

đó: 

- UBND cấp xã: 01 ngày 

làm việc; 

- Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội: 

02 ngày làm việc; 

Trung 

tâm 

Hành 

chính 

công 

Không 

- Điều 160 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 



38 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

- Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội: 06 ngày 

làm việc. 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

30.  2.002308 

Giải quyết chế độ 

mai táng phí đối với 

thanh niên xung 

phong thời kỳ chống 

Pháp 

Không quy định 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả 

Không 

- Thông tư 

số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ Lao 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI; 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI; 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

động - Thương binh 

và Xã hội. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

31.  2.001157 

Trợ cấp một lần đối 

với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

25 ngày làm việc: 

- Cấp xã: 05 ngày làm 

việc; 

- Cấp huyện: 05 ngày 

làm việc; 

- Cấp tỉnh: 15 ngày làm 

việc. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương.  

- Thông tư 

số 08/2023/TT-

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội. 

32.  2.001396 

Trợ cấp hàng tháng 

đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

25 ngày làm việc: 

- Cấp xã: 05 ngày làm 

việc; 

- Cấp huyện: 05 ngày 

làm việc; 

- Cấp tỉnh: 15 ngày làm 

việc. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

thành phố trực thuộc 

trung ương.  

- Thông tư 

số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội. 

33.  1.010811 

Lập sổ theo dõi, cấp 

phương tiện trợ giúp, 

dụng cụ chỉnh hình, 

phương tiện, thiết bị 

phục hồi chức năng 

đối với trường hợp 

đang sống tại gia 

đình hoặc đang được 

nuôi dưỡng tập trung 

tại các cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng 

do địa phương quản 

lý 

42 ngày, trong đó: 

- Phòng Nội vụ: 22 ngày; 

- Sở Nội vụ: 20 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả 

thuộc 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

cấp 

huyện 

Không 

- Điều 90 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của 

Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ 

và cơ cấu tổ chức của 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

34.  1.010814 

Cấp bổ sung hoặc 

cấp lại giấy chứng 

nhận người có công 

do ngành Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội (nay là ngành 

17 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

Không 

- Điều 90 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

Nội vụ) quản lý và 

giấy chứng nhận 

thân nhân liệt sĩ 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. nhân dân 

cấp xã 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của 

Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ 

và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

35.  1.010815 

Công nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi 

người hoạt động 

cách mạng 

37 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã: 05 

ngày; 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: 20 ngày; 

- Sở Nội vụ: 12 ngày. 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Điều 4-13 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với 

cách mạng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của 

Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ 

và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp  

hồ sơ 

Trả  

hồ sơ 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

 

II. LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  2.002341 

Giải quyết chế độ bảo 

hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp của 

người lao động giao kết 

hợp đồng lao động với 

nhiều người sử dụng lao 

động, gồm: Hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp; 

10 ngày 

làm việc: 

- Sở Nội vụ 

05 ngày 

làm việc; 

- Bảo hiểm 

xã hội Tỉnh: 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

An toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm tai 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

khám bệnh, chữa bệnh 

nghề nghiệp; phục hồi 

chức năng lao động. 

05 ngày 

làm việc. 

nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

2.  2.002343 

Hỗ trợ chi phí khám, chữa 

bệnh nghề nghiệp cho 

người lao động phát hiện 

bị bệnh nghề nghiệp khi 

đã nghỉ hưu hoặc không 

còn làm việc trong các 

nghề, công việc có nguy 

cơ bị bệnh nghề nghiệp 

10 ngày 

làm việc: 

- Sở Nội vụ 

05 ngày 

làm việc; 

- Bảo hiểm 

xã hội Tỉnh: 

05 ngày 

làm việc. 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

An toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương. 

3.  2.000111 

Hỗ trợ kinh phí huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao 

động 

20 ngày 

làm việc: 

- Sở Nội vụ 

15 ngày 

làm việc. 

- Bảo hiểm 

xã hội Tỉnh: 

05 ngày 

làm việc. 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

An toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 



50 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương 

4.  1.005449 

Cấp mới Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn 

lao động, vệ sinh lao động 

hạng B (trừ tổ chức huấn 

luyện do các Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương, các 

tập đoàn, tổng công ty 

nhà nước thuộc bộ, 

ngành, cơ quan trung 

25 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

1.200.000 

đồng/ hồ sơ 

- Khoản 13 Điều 1 Nghị 

định số 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều 

kiện kinh doanh và thủ 

tục hành chính thuộc 

phạm vị quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

ương quyết định thành 

lập); cấp Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp đủ 

điều kiện tự huấn luyện 

an toàn lao động, vệ sinh 

lao động hạng B (trừ 

doanh nghiệp có nhu cầu 

tự huấn luyện do các bộ, 

ngành, cơ quan trung 

ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc 

bộ, ngành, cơ quan trung 

ương quyết định thành 

lập) 

– Thương binh và Xã 

hội. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

5.  1.005450 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, 

cấp lại, đổi tên Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn luyện an 

toàn lao động, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ tổ chức 

huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung 

ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc 

bộ, ngành, cơ quan trung 

ương quyết định thành 

lập); Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều 

kiện tự huấn luyện an 

toàn lao động, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ doanh 

nghiệp có nhu cầu tự 

huấn luyện do các bộ, 

ngành, cơ quan trung 

ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc 

bộ, ngành, cơ quan trung 

- Gia hạn, 

sửa đổi, bổ 

sung: 25 

ngày làm 

việc; 

- Cấp lại: 

10 ngày 

làm việc. 

 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

- Gia hạn: 

1.200.000 

đồng/hồ sơ; 

- Sửa đổi, 

bổ sung: 

500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Khoản 13 Điều 1 Nghị 

định số 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều 

kiện kinh doanh và thủ 

tục hành chính thuộc 

phạm vị quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã 

hội. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

ương quyết định thành 

lập) 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương. 

6.  2.000134 

Khai báo đưa vào sử dụng 

các loại máy, thiết bị, vật 

tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động 

05 ngày 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Điều 16, Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật an 

toàn, vệ sinh lao động 

về hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao 

động, huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động 

và quan trắc môi trường 

lao động. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Nghị định số 

04/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính 

phủ ban hành Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định 

liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và 

thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao 

động – Thương binh và 

Xã hội. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương. 

7.  2.002340 

Thủ tục giải quyết chế độ 

bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

của người lao động giao 

kết hợp đồng lao động với 

nhiều người sử dụng lao 

động, gồm: Chi phí giám 

định thương tật, bệnh tật; 

trợ cấp hằng tháng hoặc 

một lần; trợ cấp phục vụ; 

hỗ trợ phương tiện trợ 

giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình; dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe; trợ 

10 ngày 

làm việc 

Cơ quan Bảo 

hiểm xã hội 
Không 

- Luật An toàn, vệ 

sinh lao động số 

84/2015/QH13 ngày 

25/6/2015. 

- Nghị định 

số 88/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật An toàn, vệ sinh 

lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc. 

- Trực tiếp; 

- Qua Dịch 

vụ BCCI. 

- Trực tiếp; 

- Qua Dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

cấp khi người lao động 

chết do tai nạn lao động; 

đóng bảo hiểm y tế cho 

người nghỉ việc hưởng trợ 

cấp bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

hằng tháng. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

8.  2.002342 
Thủ tục giải quyết chế độ 

cho người lao động phát 

hiện bị bệnh nghề nghiệp 

10 ngày  
Cơ quan Bảo 

hiểm xã hội 
Không - Luật An toàn, vệ 

sinh lao động số 

- Trực tiếp; 

- Qua Dịch 

vụ BCCI. 

- Trực tiếp; 

- Qua Dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

khi đã nghỉ hưu hoặc 

không còn làm việc trong 

các nghề, công việc có 

nguy cơ bị bệnh nghề 

nghiệp, gồm: Chi phí 

giám định thương tật, 

bệnh tật; trợ cấp một lần 

hoặc hằng tháng; trợ cấp 

phục vụ; hỗ trợ phương 

tiện trợ giúp sinh hoạt, 

dụng cụ chỉnh hình; 

dưỡng sức, phục hồi sức 

khỏe; trợ cấp khi người 

lao động chết do bệnh 

nghề nghiệp; đóng bảo 

hiểm y tế cho người nghỉ 

việc hưởng trợ cấp bảo 

hiểm bệnh nghề nghiệp 

hằng tháng. 

84/2015/QH13 ngày 

25/6/2015. 

- Nghị định 

số 88/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật An toàn, vệ sinh 

lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

9.  1.013337 

Đăng ký công bố hợp quy 

đối với các sản phẩm, 

hàng hóa được quản lý 

bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội ban hành 

05 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

183/2016/T

T-BTC 

ngày 

08/11/2016 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài Chính 

quy định 

mức thu, 

chế độ thu, 

nộp, quản 

lý lệ phí cấp 

giấy đăng 

- Luật 

68/2006/QH11 ngày 

29/6/2006  quy định 

tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật 

- Nghị định 

127/2007/NĐ-CP  ngày 

01/8/2007 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật 

- Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng 

hoá ngày 21/01/2007 

- Trực tiếp; 

- Qua Dịch 

vụ BCCI. 

- Trực tiếp; 

- Qua Dịch 

vụ BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

ký công bố 

hợp chuẩn, 

hợp quy. 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP Quy 

định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa 

- Thông tư 

số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

quy định về công bố 

hợp chuẩn, công bố hợp 

quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật. 

- Thông tư 

số 02/2017/TT-

BKHCN  ngày 

31/3/2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ  sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-02-2017-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-cong-bo-hop-chuan-hop-quy-350642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-02-2017-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-cong-bo-hop-chuan-hop-quy-350642.aspx
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12 tháng 

12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về 

công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy và 

phương thức đánh giá 

sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 

tháng 5 năm 2017. 

- Thông tư số 

13/2024/TT-

BLĐTBXH ngày 

5/12/2024 của Bộ Lao 

động – Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Thông 

tư số 26/2018/TT-

BLĐTBXH. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương. 

 

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  1.009466 

Thành lập Hội đồng 

Thương lượng tập 

thể 

20 ngày 

làm việc: 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Điều 6, Thông tư 

số 10/2020/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/11/2020 

của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-10-2020-tt-bldtbxh-huong-dan-bo-luat-lao-dong-noi-dung-hop-dong-lao-dong-454406.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-10-2020-tt-bldtbxh-huong-dan-bo-luat-lao-dong-noi-dung-hop-dong-lao-dong-454406.aspx


62 
 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Sở Nội vụ: 

16 ngày 

làm việc; 

- UBND 

Tỉnh: 04 

ngày làm 

việc. 

số điều của Bộ luật Lao động 

về nội dung của hợp đồng lao 

động, Hội đồng thương lượng 

tập thể và nghề, công việc có 

ảnh hưởng xấu tới chức năng 

sinh sản, nuôi con. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

2.  1.009467 

Thay đổi Chủ tịch 

Hội đồng Thương 

lượng tập thể, đại 

diện Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, chức 

năng, nhiệm vụ, kế 

hoạch, thời gian hoạt 

động của Hội đồng 

thương lượng tập 

thể. 

07 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Khoản 5, Điều 6, Thông tư 

số 10/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 12/11/2020 

của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động 

về nội dung của hợp đồng lao 

động, Hội đồng thương lượng 

tập thể và nghề, công việc có 

ảnh hưởng xấu tới chức năng 

sinh sản, nuôi con. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-10-2020-tt-bldtbxh-huong-dan-bo-luat-lao-dong-noi-dung-hop-dong-lao-dong-454406.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-10-2020-tt-bldtbxh-huong-dan-bo-luat-lao-dong-noi-dung-hop-dong-lao-dong-454406.aspx
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

3.  2.001955 

Đăng ký nội quy lao 

động của doanh 

nghiệp 

07 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Điều 69, Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

4.  1.000479 

Cấp Giấy phép hoạt 

động cho thuê lại lao 

động 

27 ngày 

làm việc: 

- Sở Nội vụ: 

20 ngày 

làm việc; 

- UBND 

Tỉnh: 07 

ngày làm 

việc. 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Điều 21, 22, 23, 24, 25 Nghị 

định số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 của Chính 

phủ hướng dẫn Bộ Luật lao 

động về điều kiện lao động và 

quan hệ lao động. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

5.  1.000448 

Cấp lại Giấy phép 

hoạt động cho thuê 

lại lao động 

- Đối với 

trường hợp 

doanh 

nghiệp thay 

đổi địa chỉ 

trụ sở chính 

sang địa 

bàn cấp tỉnh 

khác so với 

nơi đã được 

cấp giấy 

phép: 27 

ngày làm 

việc 

+ Sở Nội vụ 

nơi doanh 

nghiệp đặt 

trụ sở chính 

trước đây: 

07 ngày 

làm việc. 

+ Sở Nội vụ 

nơi doanh 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Điều 27, Nghị định số 

145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ hướng dẫn Bộ 

Luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

nghiệp đặt 

trụ mới: 15 

ngày làm 

việc. 

+ UBND 

Tỉnh: 05 

ngày làm 

việc. 

- Đối với 

trường hợp 

doanh 

nghiệp thay 

đổi: tên, địa 

chỉ, người 

đại diện, 

giấy phép bị 

mất, bị hư 

hỏng: 22 

ngày làm 

việc 
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

+ Sở Nội 

vụ: 15 ngày 

làm việc; 

+ UBND 

Tỉnh: 07 

ngày làm 

việc. 

6.  1.000464 

Gia hạn Giấy phép 

hoạt động cho thuê 

lại lao động 

22 ngày 

làm việc: 

- Sở Nội vụ: 

15 ngày 

làm việc; 

- UBND 

Tỉnh: 07 

ngày làm 

việc. 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Điều 21, 22, 26 Nghị định số 

145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ hướng dẫn Bộ 

Luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

7.  1.000436 

Thu hồi Giấy phép 

hoạt động cho thuê 

lại lao động 

17 ngày 

làm việc: 

- Sở Nội vụ: 

10 ngày 

làm việc; 

- UBND 

Tỉnh: 07 

ngày làm 

việc. 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

 

Không 

- Điều 28, Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx


70 
 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

8.  1.000414 

Rút tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp cho 

thuê lại lao động 

10 ngày 

làm việc: 

- Sở Nội vụ: 

05 ngày. 

- UBND 

Tỉnh: 05 

ngày. 

 

Trung tâm 

Hành chính 

công Tỉnh 

Không 

- Điều 18, Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

9.  1.004964 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với 

người được cử làm 

chuyên gia sang giúp 

Lào, Campuchia 

25 ngày 

làm việc: 

- Cấp xã: 15 

ngày làm 

việc; 

- Cấp 

huyện: 05 

ngày làm 

việc; 

- Cấp tỉnh: 

05 ngày 

làm việc. 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Không 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. 

- Quyết định số 57/2013/QĐ-

TTg ngày 14/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về trợ cấp 

một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào 

và Căm-pu-chi-a; 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Quyết định số 62/2015/QĐ-

TTg ngày 04/12/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định số 57/2 013/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về trợ cấp 

một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào 

và Căm-pu-chi-a. 

- Thông tư liên tịch 

số 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH- BTC ngày 

01/8/2014 của liên Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện trợ cấp một lần đối với 

người được cử làm chuyên gia 

sang giúp Lào và Căm-pu-chi-

a theo Quyết định 

số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-17-2014-ttlt-bldtbxh-btc-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-chuyen-gia-lao-campuchia-244297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-17-2014-ttlt-bldtbxh-btc-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-chuyen-gia-lao-campuchia-244297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-57-2013-qd-ttg-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chi-a-209826.aspx
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông 

tư liên tịch có quy định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

 

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  1.005132 

Đăng ký hợp đồng 

nhận lao động 

thực tập dưới 90 

ngày 

05 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành 

chính 

công Tỉnh 

Không 

- Điều 36, 39, 40 Luật Người 

lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng số 

69/2020/QH14 ngày 

13/11/2020. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Điều 6 Thông tư số 

21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 



75 
 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

2.  2.002028 

Đăng ký hợp đồng 

lao động trực tiếp 

giao kết 

05 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành 

chính 

công Tỉnh 

Không 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định liên quan đến 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI. 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư 

trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

3.  1.000502 

Nhận lại tiền ký 

quỹ của doanh 

nghiệp đưa người 

lao động đi đào 

tạo, nâng cao trình 

độ, kỹ năng nghề 

ở nước ngoài (hợp 

đồng dưới 90 

ngày) 

05 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành 

chính 

công Tỉnh 

Không 

- Khoản 3, Điều 25, Luật 

Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng số 69/2020/QH14 ngày 

13/11/2020. 

- Khoản 3, Điều 28, Nghị định 

số 112/2021/NĐ-CP ngày 

10/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI. 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

4.  1.005219 

Hỗ trợ cho người 

lao động thuộc đối 

tượng là người bị 

thu hồi đất nông 

nghiệp đi làm việc 

ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

10 ngày 

làm việc 

Chủ  

đầu tư Không 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm  

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư 

trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T09:31:21+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T09:31:28+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T09:31:32+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T09:35:18+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Kèm theo văn bản số 518/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp




